
70

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXXII SỐ 8 - 2025

TÌNH HÌNH ÑEÛ KHOÙ ÔÛ CHOÙ VAØ HIEÄU QUAÛ CAN THIEÄP
TAÏI MOÄT SOÁ PHOØNG KHAÙM THUÙ CÖNG TREÂN ÑÒA BAØN 

THAØNH PHOÁ THAÙI NGUYEÂN 
Nguyễn Thu Trang*, Phạm Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thị Minh Thuận, Nguyễn Tuấn Vũ,  Đào Văn Nam
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 

*Tác giả liên hệ email: Nguyenthutrang@tuaf.edu.vn

TÓM TẮT
Theo dõi các chó đẻ khó tại 3 phòng khám thú cưng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cho thấy 

đẻ khó xảy ra trên nhiều giống chó, trong số đó nhóm chó Poodle chiếm tỷ lệ cao nhất (50,62%). Chủ 
yếu đẻ khó xảy ra chó nhỏ hơn 2 tuổi (64,20%) và ở lứa đẻ đầu tiên (45,68%). Những biểu hiện lâm 
sàng của chó mắc bệnh đẻ khó gồm: ra sản dịch màu xanh/ xanh đen, hôi (59,26%); rặn yếu/ không 
rặn (39,51%); làm ổ, bồn chồn, thở mạnh, kêu la, rặn liên tục nhưng thai không ra (29,63%); đẻ con 
ở nhà hơn 2 giờ nhưng không đẻ tiếp (20,99%); lồi ối, thai kẹt âm đạo (18,52%). Trong 81 trường 
hợp chó đẻ khó thì can thiệp bằng phẫu thuật chiếm tỷ lệ cao nhất (67,90%), can thiệp bằng thuốc 
chiếm 20,99% và can thiệp bằng tay chiếm 14,81%. Tỷ lệ thành công của các can thiệp này lần lượt 
đạt 98,18%; 88,24% và 83,33%. Tai biến sau phẫu thuật chiếm tỷ lệ 14,55% trong 55 ca phẫu thuật, 
trong đó có 3 chó mẹ bị đứt chỉ đường khâu và 4 trường hợp bị nhiễm trùng vết mổ, 1 trường hợp bị 
chết, chiếm tỷ lệ lần lượt là 5,45%; 7,27% và 1,82%.
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SUMMARY
The result of monitoring dystocia in dogs at 3 pet clinics in Thai Nguyen city showed that 

dystocia occured in many dog breeds, of which Poodle dogs accounted for the highest rate 
(50.62%). Most dystocia  occurred in dogs under 2 years of age (64.20%) and in first-time giving 
births (45.68%). Clinical signs of dystocia  in dogs included: amniotic fluid with  green/greenish-
black colour, bad smell (59.26%); weak push (39.51%); nesting behavior, restlessness, heavy 
breathing, crying, continuous push without delivering the dog baby (29.63%); giving births at 
home for more than 2 hours and then stop (20.99%); prolapsed amniotic sac, or can not giving 
out dog baby (18.52%). Among the 81 cases of dystocia, surgical intervention accounted for the 
highest rate (67.90%), followed by pharmacine intervention (20.99%) and by hand intervention 
(14.81%). The success rates of these interventions were 98.18%, 88.24%, and 83.33%, 
respectively. Post surgical complications occurred in 14.55% of 55 surgical cases, including 
3 dogs with suture line rupture, 4 infections at the surgical site, and 1 death, corresponding to 
5.45%, 7.27%, and 1.82%, respectively.
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